TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ                                                                                                                                                     

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 

Điện tử ứng dụng trong Cơ điện tử
Mã học phần: 


Số tín chỉ: 


3
Học phần tiên quyết:
Kỹ thuật điện tử
Đào tạo trình độ: 

Đại học.
Giảng dạy cho ngành: 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: 
Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 
30
- Làm bài tập trên lớp: 
0
- Thảo luận: 


0
- Thực hành, thực tập:
15
- Tự nghiên cứu: 

150
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về hoạt động của linh kiện điện tử công suất, điện tử số, các IC thường gặp trong các mạch cảm biến, chỉnh lưu, mạch điều khiển và mạch công suất nhằm giúp sinh viên biết lựa chọn và thay thế các thiết bị điện tử trong hệ thống cơ điện tử.

Phần thực hành: Sinh viên sử dụng phần mềm Orcad để vẽ mạch nguồn cho vi điều khiển, mạch công suất…; lựa chọn linh kiện điện tử và chế tạo bo mạch bằng phương pháp thủ công.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản

2. Lựa chọn linh kiện số
3. Thiết kế và chế tạo mạch nguồn

4. Thiết kế và chế tạo mạch khuếch đại công suất

5. Thiết kế và chế tạo mạch công suất cho động cơ DC
6. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển động cơ bước

7. Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển LED 7 đoạn

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần 
Chủ đề 1: Lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Linh kiện điện tử
a. Điện trở
b. Tụ điện
c. Điốt
d. Transistor
e. Biến áp
2. Một số mạch điện cơ bản dùng transistor
a. Phương pháp phân cực cho BJT
b. Mạch khuếch đại của BJT
c. Phương pháp phân cực cho BJT
d. Mạch khuếch đại của FET 

3. Khuếch đại công suất
a. Chế độ A
b. Đẩy kéo ghép biến áp

c. Đẩy kéo không biến áp

d. Trực tiếp

e. Vi sai
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

	Thái độ
1. Cẩn thận trong vấn đề lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản.

2. Đánh giá mức độ quan trọng của đường đặc tính trong thiết kế về sau.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản.

2. Thay thế linh kiện tương đương.
	3
2


Chủ đề 2: Lựa chọn linh kiện số
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đại số logic
a. Phép toán cơ bản của đại số logic
b. Định luật cơ bản của đại số logic
c. Phương pháp biểu diễn hàm logic
d. Các hàm logic cơ bản
2. Họ vi mạchlogic
a. Họ logic TRL
b. Họ logic DTL

c. Họ logic TTL

d. Vi mạch logic dùng transistor trường

e. Họ logic CMOS
3. Mạch tổ hợp
a. Mạch tính toán số học
b. Bộ hợp kênh
c. Bộ phân kênh

d. Mạch mã hóa và giải mã
4. Trigơ
a. Trigơ RS
b. Trigơ đồng bộ RST

c. Trigơ JK

d. Trigơ D

5. Bộ đếm
a. Đếm nhị phân
b. Đếm BCD

c. Bộ ghi dịch

d. Bộ chia tần
	2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

	Thái độ
1. Cẩn thận trong vấn đề lựa chọn linh kiện số.

2. Đánh giá mức độ quan trọng của đường đặc tính trong thiết kế về sau.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn linh kiện điện tử số.

2. Thay thế linh kiện số tương đương.
	3
3


Chủ đề 3: Thiết kế và chế tạo mạch nguồn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt của bộ nguồn
a. Nguồn áp
b. Nguồn dòng
2. Ổn áp dùng họ Transistor
a. Nguyên lý hoạt động
b. Đặc tính
c. Phương pháp điều khiển
3. Ổn áp dùng họ 78 và 79
a. Nguyên lý hoạt động

b. Đặc tính
c. Phương pháp điều khiển
4. Ổn áp dùng Zener
a. Nguyên lý hoạt động

b. Đặc tính
c. Phương pháp điều khiển
5. Ổn áp và ổn dòng dùng họ LM317
a. Nguyên lý hoạt động

b. Đặc tính
c. Phương pháp điều khiển

6. Ổn áp và ổn dòng dùng họ LM2576
a. Nguyên lý hoạt động

b. Đặc tính
c. Phương pháp điều khiển
7. Mạch bảo vệ quá áp quá dòng
	3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

2

	Thái độ
1. Cẩn thận trong vấn đề lựa chọn phướng pháp chế tạo nguồn.
2. Đánh giá mức độ quan trọng của đường đặc tính trong thiết kế về sau.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế và chế tạo bộ nguồn áp.
2. Thiết kế và chế tạo bộ nguồn dòng.
3. Thiết kế và chế tạo mạch bảo vệ quá áp, quá dòng.
	3

3

3


Chủ đề 4: Thiết kế và chế tạo mạch khuếch đại công suất
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Linh kiện cơ bản
a. Transistor lưỡng cực
b. Transistor trường

c. IGBT

d. Thysistor
e. Triac
2. Khuếch đại dùng Trasistor
a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
b. Đặc tính V-A

c. Đặc tính khác

d. Một số loại ngoài thị trường

e. Một số mạch trong công nghiệp
3. Khuếch đại dùng IGBT
a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

b. Đặc tính V-A

c. Đặc tính khác

d. Một số loại ngoài thị trường

e. Một số mạch trong công nghiệp
4. Khuếch đại dùng Thysistor
a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

b. Đặc tính V-A

c. Đặc tính khác

d. Một số loại ngoài thị trường

e. Một số mạch trong công nghiệp
5. Khuếch đại dùng Triac
a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

b. Đặc tính V-A

c. Đặc tính khác

d. Một số loại ngoài thị trường

e. Một số mạch trong công nghiệp
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

2

2

2

2

	Thái độ
1. Đánh giá các phương pháp điều khiển.
2. Đánh giá mức độ quan trọng của đường đặc tính trong thiết kế về sau.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn linh kiện để làm mạch khuếch đại.
2. Thay thế linh kiện tương đương.

3. Thiết kế chế tạo mạch công suất
4. Thay đổi được U, I của mạch khuếch đại.
5. Thiết kế và chế tạo mạch bảo vệ quá dòng, quá áp
	2

2

3
3

2


Chủ đề 5: Thiết kế và chế tạo mạch công suất cho động cơ DC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Động cơ DC
a. Cấu tạo
b. Phân loại

c. Đặc tính

d. Phương pháp khởi động
2. Các phương pháp chỉnh lưu

a. Chỉnh lưu sử dụng điốt

b. Chỉnh lưu dùng Thysistor
3. Khuếch đại
a. Khuếch đại dùng Trasistor

b. Khuếch đại dùng IGBT

c. Khuếch đại dùng Thysistor

d. Khuếch đại dùng Triac
4. Các phương pháp đảo chiều
a. Đảo chiều sử dụng nguồn đối xứng
b. Đảo chiều dùng cầu H
5. Bảo vệ cho động cơ DC
6. Lọc nhiễu
a. Lọc bằng tụ
b. Lọc bằng điốt

c. Lọc bằng quận cảm

d. Lọc bằng RC
	2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2

2

2

2

2

	Thái độ
1. Thường gặp trong các nhà máy sản xuất.

2. Động cơ khi quay thường sinh ra quán tính lớn, cần chú ý hãm trước khi đảo chiều nhằm tránh hỏng hóc cho động cơ.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế và chế tạo mạch công suất cho động cơ DC.
2. Điều khiển chiều quay cho động cơ DC.

3. Bảo vệ và lọc nhiễu cho động cơ DC.
	3

3

3


Chủ đề 6: Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển động cơ bước
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Động cơ bước
a. Cấu tạo

b. Phân loại

c. Đặc tính

d. Phương pháp điều khiển
2. Khuếch đại

a. Khuếch đại dùng Trasistor

b. Khuếch đại dùng IGBT
3. Mạch điều khiển
a. Mạch điều khiển cho động cơ bước lưỡng cực
b. Mạch điều khiển cho động cơ bước không lưỡng cực
4. Chế độ điều khiển

a. Điều khiển áp

b. Điều khiển dòng cấp

5. Bảo vệ cho động cơ
6. Lọc nhiễu
a. Lọc bằng tụ

b. Lọc bằng điốt

c. Lọc bằng quận cảm

a. Lọc bằng RC
	3
3
3

3
3

3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

	Thái độ
1. Động cơ bước được ứng dụng nhiều trong ngành tự động hóa.

2. Cẩn trọng khi điều khiển động cơ bước bằng dòng điện.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế và chế tạo mạch công suất cho động cơ bước.

2. Điều khiển chiều quay cho động cơ bước.

3. Bảo vệ và lọc nhiễu cho động cơ bước.
	3

3

3


Chủ đề 7: Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển LED 7 đoạn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. LED 7 đoạn
a. Cấu tạo

b. Phân loại

c. Đặc tính

2. Khuếch đại U, I cấp cho LED

3. Giải mã LED 7 đoạn
a. Sử dụng IC số

b. Sử dụng trực tiếp bằng vi điều khiển
4. Dòng cho LED
a. Tính dòng cho LED

b. Hạn dòng bằng điện trở
c. Hạn dòng bằng Transistor
d. Hạn dòng bằng IC chuyên dụng
	3
3
3
3

3
3
3

3

3

3

	Thái độ
1. Đánh giá được độ sáng thông qua dòng điện.

2. Cẩn trọng khi điều khiển dòng bằng các linh kiện chuyên dụng.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn linh kiện công suất phù hợp với LED.
2. Thiết kế chế tạo mạch công suất cho LED.
	3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Lựa chọn linh kiện điện tử cơ bản
	3
	0
	0
	1
	10
	14

	Lựa chọn linh kiện số
	3
	0
	0
	1
	10
	14

	Thiết kế và chế tạo mạch nguồn
	5
	0
	0
	3
	20
	28

	Thiết kế và chế tạo mạch khuếch đại công suất
	5
	0
	0
	3
	30
	38

	Thiết kế và chế tạo mạch công suất cho động cơ DC
	5
	0
	0
	3
	30
	38

	Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển động cơ bước
	6
	0
	0
	2
	30
	38

	Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển LED 7 đoạn
	3
	0
	0
	2
	20
	25


5. Tài liệu 

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Trần Văn Hùng
	Bài giảng thiết kế mạch giao tiếp
	2009
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	2. 4
	Ronaid J.Tocci, Frank J.Ambrosio
	Microprofessors and microcpmputers hardware and softwware
	2003
	Prentice Hall
	Thư viện

	3. 5
	Willis J.Tompkin, Jonh G.webster
	Interfacing Sensors To The PC
	1998
	Prentice Hall
	Bộ môn CĐT


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Vấn đáp
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp
	50


        TRƯỞNG KHOA 





TRƯỞNG BỘ MÔN
    
  
                    



    (Ký và ghi họ tên)

     







             Vũ Thăng Long
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